5

[bookmark: _GoBack]PHỤ LỤC 1
BIỂU MẪU THỐNG KÊ TTHC THUỘC LĨNH VỰC TÔN GIÁO
(Kèm theo Công văn số       /SNV-VP  ngày      /8 /2023 của Sở Nội vụ)

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện
	Thành phần hồ sơ
	Mẫu tờ khai
	Các thông tin trong tờ khai có thể khai thác trong CSDLQG về DC, CCCD
	Kiến nghị

	1
	Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

	Tôn giáo
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

	- Văn bản đề nghị (theo mẫu)
- Văn bản tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức từ khi được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo;
- Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức;
- Bản tóm tắt giáo lý, giáo luật, lễ nghi;
- Hiến chương của tổ chức; 
- Bản kê khai tài sản hợp pháp của tổ chức;
- Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.
	Tờ khai đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo

	Thông tin khai thác dân cư:
1. Họ và tên
2. Năm sinh
3. Số CCCD/Số định danh cá nhân, ngày cấp
4. Nơi cư trú
	

	2
	Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

	Tôn giáo
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

	- Văn bản đề nghị (theo mẫu)
- Văn bản tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất;
- Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức tôn giáo trực thuộc;
- Hiến chương của tổ chức tôn giáo trực thuộc (nếu có);
- Bản kê khai tài sản hợp pháp của tổ chức tôn giáo trực thuộc; 
- Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.
	Tờ khai đề nghị
thành lập, chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc
	Thông tin khai thác dân cư:
Người đại diện của tổ chức trước khi thành lập, chia tách, sáp nhập:
1. Họ và tên 
2. Năm sinh
3. Số CCCD/Số định danh cá nhân
4. Ngày cấp, nơi cấp
Người đại diện của tổ chức sau khi thành lập:
1. Họ và tên
2. Năm sinh
3. Số CCCD/Số định danh cá nhân, ngày cấp, nơi cấp
	

	3
	Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam
	Tôn giáo
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

	+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc cư trú hợp pháp tại Việt Nam của người đại diện;
+ Văn bản đồng ý của người đại diện cơ sở tôn giáo hoặc giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo tập trung.
	Tờ khai đề nghị nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam
	Thông tin khai thác dân cư:
1. Họ và tên
2. Tên gọi khác
3. Năm sinh
4. Quốc tịch
5. Tôn giáo
	

	4
	Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
	Tôn giáo
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

	-Văn bản đề nghị (theo mẫu);
- Bản giới thiệu tóm tắt các hoạt động chủ yếu của chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài;
- Văn bản chứng minh chức danh hoạt động tôn giáo của người được mời. 

	Tờ khai đề nghị nghị về việc cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo
	Thông tin khai thác dân cư:
1. Họ và tên chức sắc, nhà tu hành được mời
2. Năm sinh
4. Quốc tịch
5. Tôn giáo
	

	5
	Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
	Tôn giáo
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

	Văn bản đề nghị (theo mẫu)
	Tờ khai đề nghị
thay đổi tên của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc
	Thông tin khai thác dân cư:
Người đại diện:
1. Họ và tên
2. Năm sinh
3. Số CCCD/Số định danh cá nhân, ngày cấp, nơi cấp
4. Nơi cư trú:
	

	6
	Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
	Tôn giáo
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

	Văn bản đề nghị (theo mẫu)
	Tờ khai đề nghị
thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc
	Thông tin khai thác dân cư:
1. Họ và tên
2. Năm sinh
3. Số CCCD/Số định danh cá nhân, ngày cấp; nơi cấp
4. Nơi cư trú
	

	7
	Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

	Tôn giáo
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

	Văn bản đề nghị (theo mẫu)
	Tờ khai đề nghị
cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc
	Thông tin khai thác dân cư:
1. Họ và tên
3. Năm sinh
4. Số CCCD/Số định danh cá nhân, ngày cấp, nơi cấp
	

	8
	Thủ tục đề nghị tự giải thể của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương

	Tôn giáo
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

	Văn bản đề nghị (theo mẫu)
	Tờ khai đề nghị
giải thể tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc
theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn giáo

	Thông tin khai thác dân cư:
 Người đại diện: 
1. Họ và tên; 
2. Năm sinh:
3. Số CCCD/Số định danh cá nhân, ngày cấp, nơi cấp

	

	9
	Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức 
	Tôn giáo
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

	Văn bản đề nghị (theo mẫu)
	Tờ khai đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc
theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn giáo

	Thông tin khai thác dân cư:
Người đại diện:
1. Họ và tên; 
2. Năm sinh:
3. Số CCCD/Số định danh cá nhân, ngày cấp, nơi cấp
	

	10
	Thủ tục thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức

	Tôn giáo
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

	Văn bản đề nghị (theo mẫu)
	Tờ khai thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc

	
Thông tin khai thác dân cư:
Người đại diện:
1. Họ và tên: 
2. Năm sinh:
3. Số CCCD/Số định danh cá nhân, ngày cấp, nơi cấp

	

	11
	Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 điều 19 của nghị định số 162/2017/NĐ-CP

	Tôn giáo
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

	Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo (nếu có).

	Tờ khai thông báo về việc tổ chức quyên góp

	Thông tin khai thác dân cư:
Người đại diện:
1. Họ và tên: Năm sinh:
2. Số CCCD/Số định danh cá nhân, ngày cấp, nơi cấp

	

	12
	Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
	Tôn giáo
	Sở Nội vụ
	- Văn bản đăng ký (theo mẫu);
- Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức;
- Bản tóm tắt giáo lý, giáo luật, lễ nghi; 
- Quy chế hoạt động của tổ chức;
- Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.

	Tờ khai  đăng ký cấp chứng nhận hoạt động tôn giáo
	Thông tin khai thác dân cư:
 Người đại diện
1. Họ và tên: Năm sinh:
2. Số CCCD/Số định danh cá nhân, ngày cấp, nơi cấp

	

	13
	Thủ tục thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 33 của luật tín ngưỡng, tôn giáo
	Tôn giáo
	Sở Nội vụ
	Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu liên quan (nếu có).

	Không có
	Thông tin khai thác dân cư:
1. Họ tên
2. Năm sinh
3. Nơi cư trú
	

	14
	Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 34 của luật tín ngưỡng, tôn giáo

	Tôn giáo
	Sở Nội vụ
	- Văn bản đăng ký (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử;
- Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử.

	Tờ khai đăng ký
người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc

	Thông tin khai thác dân cư:
1. Họ tên
2. Năm sinh
3. Nơi cư trú, người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử


	

	15
	Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
	Tôn giáo
	Sở Nội vụ 
	-Văn bản đăng ký (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử;
- Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử.

	Tờ khai đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc 
	Thông tin khai thác dân cư:
1. Họ và tên người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử
2. Tên gọi trong tôn giáo
3. Năm sinh
4. Nơi cư trú
	

	16
	Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 34 của luật tín ngưỡng, tôn giáo
	Tôn giáo
	Sở Nội vụ 
	Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo (nếu có)
	Không có
	Thông tin khai thác dân cư:
1. Họ và tên người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử
2. Tên gọi trong tôn giáo
3. Năm sinh
4. Nơi cư trú
	

	17
	Thủ tục thông báo về người bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
	Tôn giáo
	Sở Nội vụ 
	Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo (nếu có)
	Không có
	Thông tin khai thác dân cư:
1. Họ và tên người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử
2. Tên gọi trong tôn giáo
3. Năm sinh
4. Nơi cư trú
	

	18
	Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 điều 34 của luật tín ngưỡng, tôn giáo
	Tôn giáo
	Sở Nội vụ 
	Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo (nếu có)
	Không có
	Thông tin khai thác dân cư:
1. Họ và tên người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử
2. Tên gọi trong tôn giáo
3. Năm sinh
4. Nơi cư trú
	

	19
	Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 điều 34 của luật tín ngưỡng, tôn giáo
	Tôn giáo
	Sở Nội vụ 
	Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo (nếu có)
	Không có
	Thông tin khai thác dân cư:
1. Họ và tên người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử
2. Tên gọi trong tôn giáo
3. Năm sinh
4. Nơi cư trú
	

	20
	Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 điều 34 của luật tín ngưỡng, tôn giáo
	Tôn giáo
	Sở Nội vụ 
	Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo (nếu có)
	Không có
	Thông tin khai thác dân cư:
1. Họ và tên người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử
2. Tên gọi trong tôn giáo
3. Năm sinh
4. Nơi cư trú
	

	21
	Thủ tục thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành
	Tôn giáo
	Sở Nội vụ 
	Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo (nếu có)
	Không có
	Thông tin khai thác dân cư:
1. Họ và tên người được thuyên chuyển 
2. Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)
	

	22
	Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 33 và khoản 2 điều 34 của luật tín ngưỡng, tôn giáo
	Tôn giáo
	Sở Nội vụ 
	Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo (nếu có)
	Không có
	Thông tin khai thác dân cư:
1. Họ và tên người bị cách chức, bãi nhiệm  
2. Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)
	

	23
	Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
	Tôn giáo
	Sở Nội vụ 
	Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo (nếu có)
	Không có
	Thông tin khai thác dân cư:
1. Họ và tên người bị cách chức, bãi nhiệm  
2. Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)
	



